
Số tt Ngày Nội dung Tiền ĐVN
Số dư đầu kỳ 158,590,000    

1 Hội Quán Hội Ngộ 5,000,000        
2 Cô Mẫn Lan 500,000           
3 Bạn Ca Sỹ Phi Hùng 1,000,000        
4 Chị Hồng Áo Cưới Hồng Phú 1,000,000        
5 Phương K16 ĐHKTế 2,000,000        
6 Gia đình anh Dương Thanh 1,000,000        
7 Chị Phượng 200,000           
8 Cô Hà ( Mẹ anh Từ Ngọc Trai ) 12,000,000      
9 Anh Phước Tiền Giang 1,000,000        

10 Anh Minh tài xế xe chở cát 200,000           
11 26/02/2010 Anh Hải Cty VLXD Minh Huyền bớt tiền vật tư 152,000           
12 27/02/2010 Anh Pham Công Hoàng Việt Kiều Mỹ 10,000,000      
13 Chị Trần Thị Kim Xuyến Việt Kiều Mỹ 50USD 950,000           
14 Anh Nguyễn Tích Việt Kiều Mỹ 50 USD 950,000           
15 Anh Hồ Thế Minh Việt Kiều Mỹ 100 USD 1,900,000        
16 23/04/2010 Cô Hải Ngọc Phật tử chùa Tiên Long 400,000           
17 29/04/2010 Chị Hiền 3,000,000        
18 Anh Đồng Bảo Hiểm Manulife 3,000,000        
19 Lam 500,000           
20 30/04/2010 Vợ chồng anh Thanh Việt Kiều Úc 100 đô Úc 1,750,000        

BÁO CÁO THU CHI TỪ THÁNG 1 ĐẾN 4 NĂM 2010

Danh sách đóng góp bằng tiền

Trong kỳ 46,502,000      
Tổng Cuối kỳ 205,092,000    

Số TT Ngày Nội dung chi Tiền VND
Số dư đầu kì 35,550,000      

1 Trợ cấp tháng 01 năm 2010 học trò 1,000,000        
2 Trợ cấp tháng 02 năm 2010 học trò 1,000,000        
3 Trợ cấp tháng 03 năm 2010 học trò 1,000,000        
4 Trợ cấp tháng 04 năm 2010 học trò 1,000,000        
5 Điện thoại tháng 1,2,3 năm 2010 1,200,000        
6 In màu bản vẽ phối cảnh 70,000             
7 Mua trái cây cúng khởi công 74,000             
8 Card điện thoại anh Lộc 50,000             
9 Chi phí xăng xe anh Lộc đi công tác 360,000           

10 Tiền khắc dấu và tên 480,000           
11 Chuột máy tính 95,000             
12 Thay ram và chép chương trình máy vi tính 470,000           
13 Kẽm buộc xây dựng 257,000           
14 Công bắt điện hạ thế vô công trình 50,000             
15 Dây điện và cầu dao chính từ hạ thế vô công trình 469,000           

Chi



16 04/09/2010 Đóng giếng 3,500,000        
17 In và gởi hồ sơ xin vật tư 200,000           
18 14/04/2010 Mua sắt Gia Huy Phát Phy 10: 50 cây x 78.000 3,900,000        
19 Mua sắt Gia Huy Phát Phy 6 : 98 kg x 15.000 1,470,000        
20 18/04/2010 Bồn chứa nước 700 lít 860,000           
21 Tiền chở và bốc xếp 10000 viên gạch Cty Cotech cho 750,000           
22 19/04/2010 Trích lục đất 270,000           
23 Photo giấy tờ đất 20,000             
24 Mực và hộp chứa mực dấu 100,000           
25 Dây điện và bóng đèn thắp sáng công trình 90,000             
26 20/04/2010 Gạch thẻ 5000 viên cả vận chuyển 2,350,000        
27 21/04/2010 Bông gió 1000 cái 1,000,000        
28 Vận chuyển 1000 bông gió 200,000           
29 22/04/2010 1 xe cát xây tô 7m3 x 160.000đ 1,200,000        
30 24/04/2010 1 xe cát san lắp 6m3 x 100.000đ 600,000           
31 Tiền công dọn đường vô công trình 150,000           
32 2 xe cát san lắp 6m3 x 100.000đ 1,200,000        
33 26/04/2010 Trả tiền mua vật liệu xây dựng Minh Huyền 21,152,000      
34 Mua 60.000 viên gạch ống Cotech x 450đ 27,000,000      
35 Tiền vận chuyển 12.000 viên gạch ống 840,000           
37 1 xe cát san lắp 5m3 x 100.000đ 500,000           
38 1 bàn phím vi tính 125,000           
39 27/04/2010 Mua máy Scan cũ 800,000           
40 28/04/2010 Mua sắt Gia Huy Phát 2,860,000        
41 Đinh thép đóng cóp fa 60,000             41 Đinh thép đóng cóp fa 60,000             
42 29/04/2010 Trả tiền mua 70 bông gió ngày 20 tháng 4 350,000           
43 Trả tiền công xây dựng cho thầu Nam 10,000,000      
44 Bồi dưỡng thợ hồ tháng 4 500,000           
45 Điện thoại tháng 4 năm 2010 700,000           
46 Mua 3 đèn xạc để xài khi cúp điện 780,000           
47 Công xây mới chuồng bò (anh Tâm ) vì chuồng bò nằm trong phạm vi trường 400,000           
49 Mua 50 tờ báo Tuổi trẻ có tin xây trường để kèm hồ sơ xin tài trợ 150,000           
51 30/04/2010 Mua cát xây tô 6m3x160.000 960,000           

Tổng chi trong kỳ 92,612,000      
1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 112,480,000    
2 Phải thu tạm ứng
3 = 1+ 2 Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + thu tạm ứng) 112,480,000    
4 Phải thu hứa cho 692,300,000    
5 = 3+ 4 Tổng nguồn tiền còn cuối kỳ 804,780,000    

Số tt Ngày Nội dung thu Tiền VND
1 Cty Cổ phần dịch vụ BCVT Sài Gòn (SPT) Trương Quang Thảo 15,000,000      
2 Ebook4U 5,000,000        
3 Thầy Huỳnh Nguyễn Luân Lưu  1,000,000        
4 Anh Nguyễn Minh Hòa Cty TNHH Xây Dựng Điện Trúc Hạ 2,000,000        

Danh sách đóng góp bằng hiện vật và công sức



KTS Ngô Lê Nguyên 3,000,000        
Anh Hoàng Hà 1,000,000        
KS Trương Trọng Quốc Thịnh 2,000,000        
Nhóm bạn anh Nhàn 50,000,000      
Cô Loan Hội Quán Hội Ngộ 2,000,000        
Anh Từ Ngọc Trai Cty TNHH Ngọc Trai 2,000,000        

18/04/2010 Cty Gạch Cotech Bến Cát Bình Dương (Anh Hưng ) 6,750,000        
Chị Trà My 6,000,000        
Chú Thanh 1,500,000        

19/04/2010 Cty VLXD Minh Huyền 270,000           
26/04/2010 Cty VLXD Minh Huyền 152,000           

Cty Gạch Cotech Bến Cát Bình Dương (Anh Hưng ) 13,200,000      
29/04/2010 Anh Thanh Câu Lạc Bộ Câu Tay TpHCM 4,000,000        

Tổng Trong kỳ 114,872,000    
Tổng Cuối kỳ


